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Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
a) Số thập phân gồm có:năm trăm; hai đơn vị; sáu phần mười; tám phần trăm viết là :

A. 502,608

B. 52,608

C. 52,68

D. 502,68

b)  Giá trị của chữ số 5 trong số  87,052 là: 
	A.   [image: image2.png]
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	D.  5 đơn vị


Câu 2. Điền vào chỗ chấm :

a) Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn


7,8 ; 6,79 ; 8,7 ; 6,97 ; 9,7


…………………………………………………………………………

b) Hai số tự nhiên liên tiếp thích hợp viết vào chỗ chấm … < 5,7 < … là : …………
 Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
Một đội trồng rừng trung bình cứ 10 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 5 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông ? 
	A. 3000 cây
	B. 750 cây
	C. 300 cây
	D. 7500 cây


Câu 4. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a. 8m 5dm = ……….m

 b. 2km 65m=………..km

c. 5 tấn 562 kg = ……tấn

 d. 12m2 5dm2 =…….  m2
Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Một khu đất hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ dưới đây.Diện tích của khu đất đó là 


A. 1 ha
           C.  10 ha 

B. 1 km2                  D. 0,01 km2              

      250m

          400m

Câu 6. Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng : 
Một người làm 7 ngày được 56 sản phẩm. Hỏi với mức làm như thế thì người đó phải làm trong bao nhiêu ngày để được 80 sản phẩm ?
Viết câu trả lời của em : ………………………………………………………………
Câu 7. Đúng ghi Đ , Sai ghi S vào ô trống:
  a. 7 m2 24 dm2 = 724 dm2                                     b. 81ha > 90000m2       
  

  c. 5m2 7 dm2 = 5 
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m2                 
                  d. 15 cm2 = 1 500 mm2             

Câu 8. Tính :
a) 1[image: image8.png]


  + [image: image9.png]0w



 =    ……………………………………………………………………

b) 1 - 1
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= ………………………………………………………………                                           
Câu 9. 12 người làm xong một công việc trong 4 ngày. Hỏi 16 người làm xong công việc đó trong bao nhiêu ngày ? ( Mức làm của mỗi người như nhau )
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 10. Để lát nền phòng khách, thợ xây nói bác An mua 1600 viên loại gạch men hình vuông cạnh là 30cm. Nay ra cửa hàng hết loại gạch 30cm, người bán hàng tư vấn bác An mua loại gạch men hình vuông cạnh 60cm. Bác An mua về 400 viên gạch đó để lát phòng khách. Em hãy tính xem bác An mua như vậy đủ không ?
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN TOÁN 5

Mỗi câu 1 điểm 

Câu 1. Mỗi ý đúng 0,5 điểm
a)A
 b)B

Câu 2. Mỗi ý đúng 0,5 điểm
 a) 6,79 ; 6,97  ; 7,8 ; 8,7; 9,7

 b) 6 và 7

Câu 3 : B

Câu 4: Viết  đúng  mỗi ý 0,25 điểm
          a. 8m 5dm = 8,5 m

                     b. 2km 65m=2,065 km

c. 5 tấn 562 kg = 5,562 tấn

 d. 12m2 5dm2 =12,05 m2
Câu 5. C
Câu 6 . 10 ngày 
      Câu 7 . Viết  đúng  mỗi ý 0,25 điểm
       a.Đ                                   b.S

        c.S                                   d.Đ
     Câu 8.

a)50/112

b)1/5
 Câu 9. 
Tóm tắt : 
12 người : 4 ngày 

16 người : …. ngày ?

                                               Bài giải 

1 người làm xong công việc đó trong số ngày là : 4 x 12 = 48 ( ngày ) 

16 người làm xong công việc đó trong số ngày là : 48 : 16 = 3 ( ngày )

                                     Đáp số : 3 ngày 
Câu 10. 
                                                  Bài giải 

Diện tích 1 viên gạch hình vuoog cạnh 30cm là : 30 x 30 = 900 ( cm2)

Diện tích nền phòng khách là : 900 x 1600 = 1.440.000 ( cm2)
Diện tích 1 viên gạch hình vuông cạnh 60cm là : 60 x 60 = 3600 ( cm2)

Số viên gạch men cạnh 60cm cần mua là : 1.440.000 : 3 600 = 400 ( viên ) 

Vậy bác An mua về 400 viên gạch là đủ để lát phòng khách .
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